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BÁO CÁO  

Sơ kết giai đoạn 2021 - 2024 Chương trình Điều chỉnh mức sinh 

phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030  

 

 Thực hiện công văn số 5483/SYT-KHTC, ngày 25 tháng 11 năm 2024 

của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng về việc báo cáo sơ kết Chương trình điều chỉnh mức 

sinh phù hợp với các vùng, đối tượng đến năm 2030. Ủy ban nhân dân (UBND) 

thành phố Cao Bằng báo cáo sơ kết giai đoạn 2021 - 2024 Chương trình Điều 

chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030 cụ thể như sau:  

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU GIAI ĐOẠN VÀ CHỈ TIÊU 

HÀNG NĂM 

Thực hiện kế hoạch số 743 ngày 01/4/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về 

việc Thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng 

đến năm 2030 của tỉnh Cao Bằng. UBND thành phố Cao Bằng đã xây dựng kế 

hoạch giai đoạn đến năm 2030 và kế hoạch chi tiết thực hiện cho từng năm. 

Giao Trung tâm Y tế thành phố phối hợp với các phòng ban liên quan trực tiếp 

thực hiện. Kết quả thực hiện Mục tiêu giai đoạn và chỉ tiêu từng năm như sau: 

Kết quả thực hiện chỉ tiêu giai đoạn đến năm 2030: theo kết quả Tổng điều 

tra dân số và nhà ở 01/4/2019 tổng tỷ suất sinh của thành phố Cao Bằng là 1,8 

con/1 phụ nữ (thấp hơn mức sinh thay thế là 2,1 con); Mục tiêu đến năm 2030 

thành phố phấn đấu đạt và duy trì mức sinh thay thế là 2,1 con/1 phụ nữ. Việc thực 

hiện mục tiêu được thể hiện qua kết quả từng năm từ 2021 đến 2024 như sau:  

Năm 2021 2022 2023 2024 Ghi chú 

Kết quả (con/1 phụ nữ) 1,90 1,92 1,96 2,03 Đạt chỉ tiêu giao hàng 

năm  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền 

- Trên cơ sở xác định hiện trạng và xu hướng mức sinh của địa phương, 

UBND thành phố chỉ đạo, thống nhất nhận thức trong lãnh đạo và chỉ đạo cuộc 

vận động thực hiện mỗi gia đình, cặp vợ chồng sinh đủ hai con, nuôi dạy con tốt, 

xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sinh 
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ít con hơn ở những địa phương có mức sinh còn cao, duy trì kết quả ở những nơi 

đã đạt mức sinh thay thế, sinh đủ hai con ở những nơi có mức sinh thấp. 

 - Ban hành Chương trình/Kế hoạch điều chỉnh mức sinh phù hợp với từng 

địa phương; phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng phòng, ban, đoàn thể 

trong việc triển khai thực hiện Chương trình/Kế hoạch, cụ thể:  

 + Kế hoạch số 215/KH-UBND, ngày 05/8/2021 của UBND thành phố 

Cao Bằng về Thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, 

đối tượng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cao Bằng; 

 + Kế hoạch số 1475/KH TTYT ngày 01/8/2022, của Trung tâm Y tế thành 

phố về Tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin chương trình điều chỉnh mức sinh 

phù hợp các vùng, đối tượng cho Ban chỉ đạo dân số 11 xã, phường trên địa bàn 

thành phố Cao Bằng; 

+ Thực hiện hướng dẫn số 213/HD-CCDS, ngày 31/5/2023 của Chi cục 

Dân số-KHHGĐ tỉnh Cao Bằng về Hướng dẫn Thực hiện Chương trình điều 

chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng năm 2023. Trung tâm Y tế thành 

phố đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành hướng dẫn số 1611/HD-

UBND, ngày 05/7/2023, về Hướng dẫn Thực hiện Chương trình điều chỉnh mức 

sinh phù hợp các vùng, đối tượng trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2023; 

+ Kế hoạch số 579-KH/TTYT, ngày 25/4/2024 của Trung tâm Y tế thành 

phố về Kế hoạch Thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các 

vùng, đối tượng năm 2024. 

- Chỉ đạo đơn vị chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá 

tình hình thực hiện của các địa phương, đơn vị; có biện pháp điều chỉnh phù hợp 

với điều kiện thực tiễn của địa phương trong từng thời kỳ. 

- Thường xuyên quán triệt, bảo đảm sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên 

trong thực hiện sinh đủ hai con, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình tiến bộ, 

hạnh phúc; gắn kết quả thực hiện các mục tiêu điều chỉnh mức sinh được giao 

cho các địa phương, đơn vị với đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo cấp 

ủy, chính quyền địa phương, đơn vị, nhất là những người đứng đầu. 

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thay đổi hành vi 

2.1. Kết quả đạt được 

- Đẩy mạnh tuyên truyền sâu, rộng các nội dung của Nghị quyết 21/NQ-

TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công 

tác dân số trong tình hình mới. Thực hiện “Vận động sinh ít con hơn ở những 

địa phương có mức sinh cao, duy trình kết quả ở những nơi đạt mức sinh thay 
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thế, sinh đủ hai con ở những nơi có mức sinh thấp”.  

- Đối với thành phố là địa bàn có mức sinh thấp dùng khẩu hiệu “Mỗi gia 

đình, cặp vợ chồng sinh đủ hai con”; Tuyên truyền về lợi ích của việc sinh đủ 

hai con, vận động nam, nữ thanh niên không kết hôn muộn (khuyến khích kết 

hôn trước 30 tuổi), không sinh con muộn (phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 

tuổi). Đối tượng truyền thông chủ yếu là nam, nữ thanh niên chưa kết hôn; cặp 

vợ chồng chưa sinh đủ hai con.  

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động với các hình thức đa 

dạng và thuyết phục phù hợp với văn hóa, tập quán, từng nhóm đối tượng và 

từng vùng mức sinh như: tuyên truyền, vận động trực tiếp các đối tượng tại hộ 

gia đình, cộng đồng.  

- Tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình ở những địa bàn trọng điểm. 

- Một số kết quả cụ thể:  

+ Trong giai đoạn từ năm 2020-2024: Cơ quan chuyên môn phối hợp với 

các phòng, ban, đoàn thể, UBND các xã, phường thực hiện 64 cuộc truyền thông 

lồng ghép phổ biến các nội dung tuyên truyền về điều chỉnh mức sinh phù hợp 

với từng vùng, đối tượng cho thành viên Ban chỉ đạo dân số 11 xã, phường, viên 

chức làm công tác y tế, dân số, cộng tác viên dân số, Chi hội người cao tuổi, 

đoàn thanh niên, hội viên hội phụ nữ tại các tổ, xóm trên địa bàn thành phố. (kết 

quả cụ thể: năm 2020: 12 cuộc, năm 2021: 12 cuộc, năm 2022: 14 cuộc, năm 

2023: 13 cuộc, năm 2024: 13 cuộc).   

+ Mỗi năm thực hiện 2 cuộc giám sát tình hình thực hiện cập nhật số liệu 

liên quan đến mức sinh. 

+ Mỗi năm thực hiện 2 đợt truyền thông sự kiện (Ngày Dân số thế giới 

11/7, Ngày Dân số Việt Nam 26/12-Tháng hành động Quốc gia về Dân số) với 

các hoạt động như: treo 83 băng rôn, tổ chức truyền thông lồng ghép các nội 

dung về Điều chỉnh mức sinh được 109 cuộc với trên 5.646 người nghe. 

+ Năm 2022-2024 thực hiện 19 cuộc truyền thông lồng ghép cung cấp 

dịch vụ DS-KHHGĐ (năm 2022: 3 cuộc, năm 2023: 8 cuộc, năm 2024: 8 cuộc).  

+ Thực hiện 24 cuộc truyền thông giáo dục Dân số, sức khỏe sinh sản tại 

các trường THPT, THCS trên địa bàn thành phố.  

+ Năm 2023, 2024 tổ chức 3 lớp tập huấn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức 

Dân số và phát triển cho cộng tác viên Dân số trên địa bàn thành phố (năm 2023 

1 lớp: 43 cộng tác viên và người được giao phụ trách công tác dân số tại các tổ, 
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xóm, năm 2024: 2 lớp 118 cộng tác viên tham dự.) 

2.2. Tồn tại, hạn chế 

Công tác truyền thông lồng ghép còn nhiều hạn chế do không có kinh phí, 

thời gian dành cho các cuộc họp, giao ban, hội nghị ít, trong khi đó nội dung phổ 

biến nhiều, nên thời gian dành cho việc tuyên truyền thông tin về điều chỉnh 

mức sinh còn hạn chế, hiệu quả tuyên truyền chưa cao. 

3. Điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích 

3.1. Kết quả đạt được 

- Trung tâm Y tế thành phố đã triển khai các hoạt động thực hiện Nghị 

quyết số 53/2021/NQ-HĐND ngày 29/7/2021, của Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao 

Bằng ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ công tác dân số trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 55/2021/NQ-HĐND, ngày 

29/7/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng về ban hành Quy định một số 

chính sách xã hội hóa công tác dân số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 

2021-2030.  

- Thành phố có mạng lưới cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình được 

phủ khắp trên địa bàn thành phố. Do vậy việc triển khai thực hiện một số chính 

sách hỗ trợ công tác dân số được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, đáp ứng 

nhu cầu của người dân đặc biệt là hộ nghèo về các dịch vụ Dân số-KHHGĐ.  

- Hàng năm mua thuốc tiêm tránh thai cho các đối tượng hộ nghèo và các 

đối tượng đặc biệt tại Trung tâm bảo trợ xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy thuộc 

sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Cao Bằng. Cụ thể: năm 2022: 35 lọ, 

năm 2023: 97 lọ, năm 2024: 57 lọ. 

 3.2. Tồn tại, hạn chế 

 - Phần kinh phí dành cho mua phương tiện tránh thai chưa đủ đáp ứng nhu 

cầu sử dụng phương tiện tránh thai của hộ nghèo và các đối tượng đặc biệt tại 

Trung tâm bảo trợ xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy thuộc sở Lao động thương 

binh và xã hội tỉnh Cao Bằng.  

 - Công tác mua sắm phương tiện tránh thai còn gặp nhiều khó khăn trong 

việc tìm nguồn cung ứng. 

4. Mở rộng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia 

đình và các dịch vụ liên quan 

4.1. Kết quả đạt được 

- Nhu cầu về dịch vụ KHHGĐ của người dân cơ bản được đáp ứng, các 
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cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng 

chính sách được quan tâm, ưu tiên hỗ trợ, đảm bảo tính công bằng trong tiếp cận 

dịch vụ KHHGĐ, cải thiện chất lượng dân số, góp phần phát triển kinh tế-xã hội 

ở địa phương. Đa số người dân khi tiếp cận dịch vụ KHHGĐ đều hài lòng với 

chất lượng dịch vụ. Như vậy, hầu hết các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh 

sản/KHHGĐ cơ bản đều đã đáp ứng cho mọi người dân nhất là các cặp vợ 

chồng trong độ tuổi sinh đẻ. 

- Mạng lưới cung cấp dịch vụ KHHGĐ ngày càng được củng cố và phát 

triển: theo 3 kênh cung ứng: kênh dịch vụ kỹ thuật KHHGĐ qua các cơ sở y tế; 

kênh phân phối dựa vào cộng đồng thông qua mạng lưới cộng tác viên dân số và 

kênh thị trường, thay thế cho một kênh duy nhất trước đây là kênh cung cấp dịch 

vụ KHHGĐ tại 01 cơ sở y tế.  

- Mạng lưới y tế công lập đang là kênh chính để đảm bảo cung cấp BPTT 

lâm sàng cho người dân trên toàn thành phố. Trung tâm Y tế thành phố có 01 

khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản; tuyến phường, xã có 11 Trạm Y tế thực hiện 

dịch vụ sản/phụ khoa. Các BPTT và dịch vụ KHHGĐ được phân cấp với 4 cấp 

khác nhau thực hiện theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT.  

- Cán bộ chuyên trách dân số thường xuyên cung cấp thông tin về KHHGĐ 

và cung ứng các PTTT phi lâm sàng tại hộ gia đình ở xã, phường. Bên cạnh đó, 

hệ thống cơ sở bán lẻ thuốc với 80 cơ sở trên địa bàn thành phố đã tham gia cung 

cấp đa dạng PTTT phi lâm sàng (các loại bao cao su và viên uống tránh thai) đáp 

ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Năng lực hệ thống cung ứng dịch vụ 

KHHGĐ cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của chương trình.  

- Hầu hết cán bộ cung cấp dịch vụ KHHGĐ tại các cơ sở y tế đều được 

tiếp cận và được hướng dẫn sử dụng tài liệu “hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe sinh sản” theo quy định của Bộ Y tế. Đối với các BPTT lâm 

sàng, hiện tại ở Trung tâm Y tế thành phố và các Trạm Y tế hầu hết có cán bộ 

trực tiếp thực hiện dịch vụ tiêm thuốc tránh thai, đặt dụng cụ tử cung, Trung tâm 

Y tế có cán bộ thực hiện kỹ thuật cấy que tránh thai, kỹ thuật triệt sản nữ.  

- Kênh phân phối dựa vào cộng đồng thông qua mạng lưới cộng tác viên 

dân số tại các thôn bản đã “đi từng nhà, rà từng đối tượng”, tư vấn và phân phối 

các PTTT phi lâm sàng (bao cao su và viên uống tránh thai) góp phần đa dạng 

hóa cơ cấu sử dụng các BPTT. Tỷ lệ sử dụng các BPTT hiện đại đạt cao trong 

nhiều năm qua đó là sự đóng góp đáng kể từ đội ngũ cộng tác viên tại tổ xóm 

của 11 xã, phường trên địa bàn thành phố.  

- Xã hội hóa cung ứng PTTT và dịch vụ KHHGĐ từng bước được đẩy 
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mạnh: Trong thời gian qua, xã hội hóa PTTT và dịch vụ KHHGĐ trên địa bàn 

thành phố đã góp phần tăng tỷ lệ sử dụng các BPTT. Mạng lưới phân phối dựa 

vào cộng đồng thông qua cán bộ chuyên trách dân số, cộng tác viên dân số ngày 

càng phát triển và góp phần quan trọng cho việc tiếp cận nhu cầu KHHGĐ thuận 

tiện và gần dân ở từng tổ, xóm. Đến nay, tỉ lệ bao cao su và viên uống tránh thai 

do nhà nước cấp miễn phí giảm chỉ còn cấp cho đối tượng là hộ nghèo do vậy đã 

tiết kiệm rất nhiều cho ngân sách nhà nước. Đặc biệt, tiếp thị xã hội các PTTT 

đã góp phần chuyển đổi hành vi của khách hàng thực hiện KHHGĐ, từ nhận 

miễn phí chuyển sang tự chi trả chi phí PTTT. 

4.2. Tồn tại, hạn chế 

- Một số vấn đề về nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ KHHGĐ vẫn còn 

hạn chế, thiếu trang thiết bị chủ yếu do không bố trí đủ ngân sách.  

- Công tác đào tạo, tập huấn và bồi dưỡng kiến thức cho người thực hiện 

dịch vụ KHHGĐ còn hạn chế, như: đào tạo liên tục về tiêm thuốc tránh thai, cấy 

que tránh thai và kỹ thuật triệt sản nam và nữ.  

- Xã hội hóa PTTT và dịch vụ KHHGĐ trong những năm từ 2020-2024 

gần đây gặp nhiều khó khăn do có nhiều thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy làm 

công tác dân số ở cơ sở. Cán bộ phụ tách công tác Dân số xã, phường, công tác 

viên thay đổi liên tục chưa được tham gia các lớp đào tạo, tập huấn do vậy thiếu 

kiến thức, kỹ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng. 

5. Các nhiệm vụ và giải pháp khác: Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng; 

Nghiên cứu khoa học 

5.1. Kết quả đạt được 

 Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng: Năm 2023, 2024 tổ chức 3 lớp tập huấn 

nghiệp vụ, cập nhật kiến thức Dân số và phát triển cho cộng tác viên Dân số trên 

địa bàn thành phố (năm 2023: 1 lớp: 43 cộng tác viên và người được giao phụ 

trách công tác dân số tại các tổ, xóm, năm 2024: 2 lớp 118 cộng tác viên tham dự. 

5.2. Tồn tại, chế 

Kinh phí dành cho công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng hàng năm ít, 

không đủ đáp ứng nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng hàng năm. Phần kinh phí được 

giao chỉ sử dụng cho bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên dân số, chưa 

có kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho các viên chức làm công tác dân số.  

6. Kinh phí thực hiện Chương trình  

- Kinh phí công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng: (kinh phí không tự chủ: 
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sở Y tế giao):  

+ Năm 2023: 42.970.000, sử dụng 14.555.200 đồng (phần kinh phí dành 

cho công tác đào tạo cộng tác viên, tuy nhiên do năm 2023, 8 phường trên địa 

bàn thành phố chưa có cộng tác viên dân số, nên phần kinh phí giao không sử 

dụng hết.    

+ Năm 2024: kinh phí giao 48.830.000 đồng: đã sử dụng hết. 

- Kinh phí: Thực hiện hoạt động truyền thông: (kinh phí không thường 

xuyên - Sở Y tế giao): năm 2022: 2.500.000 đồng: đã sử dụng. 

- Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 53/2021/NQ-HĐND:  

+ Năm 2022: 3.839.800 đồng: đã sử dụng 

+ Năm 2023: 2.496.000 đồng: đã sử dụng 

+ Năm 2024: 3.300.000 đồng: không sử dụng do không có nguồn cung 

ứng thuốc.  

- Nguồn khác: không có. 

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Giai đoạn từ năm 2021-2024 với sự quan tâm, chỉ đạo của Ban chỉ đạo 

dân số các cấp, các đoàn thể các hoạt động thực hiện Chương trình điều chỉnh 

mức sinh cơ bản đạt chỉ tiêu giao hàng năm: 

- Về công tác chỉ đạo điều hành: UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch 

giai đoạn đến năm 2030, xác định mục tiêu, chỉ tiêu, giao nhiệm vụ cụ thể cho 

các thành viên ban chỉ đạo thành phố, ban chỉ đạo xã, phường. Hàng năm xây 

dựng Kế hoạch cụ thể, chi tiết chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện và báo cáo 

đúng quy định. 

- Về công tác tuyên truyền, vận động thay đổi hành vi: Cơ quan chuyên 

môn - Trung tâm Y tế thành phố đã chủ động xây dựng Kế hoạch kết hợp với 

đoàn thể, trường học, ban chỉ đạo công tác dân số xã, phường, tổ trưởng tổ dân 

phố thực hiện có hiệu quả các hoạt động truyền thông. 

- Về điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích: Hàng 

năm duy trì tốt việc cung cấp thuốc tiêm tránh thai cho hộ nghèo và các đối 

tượng đặc biệt tại Trung tâm bảo trợ xã hội và cơ sở cai nghiện ma túy thuộc sở 

Lao động thương binh và xã hội tỉnh Cao Bằng. 

- Về mở rộng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia 



8 
 

  
 

đình và các dịch vụ liên quan: Mạng lưới cung cấp dịch vụ KHHGĐ ngày càng 

được củng cố và phát triển: theo 3 kênh cung ứng: kênh dịch vụ kỹ thuật 

KHHGĐ qua các cơ sở y tế; kênh phân phối dựa vào cộng đồng thông qua mạng 

lưới cộng tác viên dân số và kênh thị trường đảm bảo mọi người dân có nhu cầu 

đều được tiếp cận thuận lợi, phù hợp với nhu cầu mỗi cá nhân. 

- Các nhiệm vụ và giải pháp khác: Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng; Nghiên 

cứu khoa học: đến thời điểm quý 3 của năm 2024 cơ bản 118 cộng tác viên trên 

địa bàn thành phố đã được được tham gia lớp cập nhật kiến thức, tập huấn kỹ 

năng về công tác dân số.  

2. Tồn tại, hạn chế 

Mức sinh của thành phố Cao Bằng theo kết quả thực hiện đến năm 2024 

mức sinh trên địa bàn thành phố là 2,03 con/1 phụ nữ, chưa đạt mức sinh thay 

thế là 2,1 con/1 phụ nữ. Việc cập nhật các số liệu liên quan đến mức sinh đôi khi 

chưa kịp thời, đồng bộ.  

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 

- Nguồn lực đầu tư từ Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số bị cắt giảm, 

trong khi ngân sách địa phương không bố trí đủ ngân sách bảo đảm thực hiện 

các hoạt động của công tác dân số trên địa bàn thành phố. 

- Đội ngũ cán bộ phụ trách công tác dân số xã, phường chủ yếu là kiêm 

nghiệm, có sự thay đổi liên tục, cộng tác viên dân số không ổn định, chưa được 

đào tạo thường xuyên về kiến thức, kỹ năng về công tác dân số.  

- Công tác truyền thông chủ yếu thực hiện lồng ghép, hiệu quả truyền 

thông chưa cao.  

4. Bài học kinh nghiệm  

- Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư, 

đặc biệt là vai trò của người đứng đầu là yếu tố quyết định tới thành công của 

việc thực hiện chính sách dân số. Tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng 

viên có ảnh hưởng sâu rộng, lan tỏa đến việc thực hiện các mục tiêu dân số. 

 - Tuyên truyền, giáo dục kết hợp với cung cấp dịch vụ KHHGĐ thường 

xuyên, liên tục phù hợp với từng vùng, đối tượng theo từng giai đoạn là một 

trong những yếu tố quan trọng.  

- Vai trò của đội ngũ cán bộ dân số xã, phường, cộng tác viên dân số, 

tuyên truyền viên các ban ngành đoàn thể với phương châm “Đi từng ngõ, gõ 

từng nhà, rà từng đối tượng” kiên trì thường xuyên, liên tục tuyên truyền vận 
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động đến từng cặp vợ chồng, từng gia đình đã chuyển tải các thông điệp dân số 

lan tỏa, thấm sâu trong toàn xã hội đã góp phần không nhỏ vào thành công của 

chương trình Dân số - Kế hoạch hoá gia đình trong những giai đoạn trước.  

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Nhiệm vụ  

Tiếp tục bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, các hoạt động chủ yếu trong từng tiểu 

mục tại Kế hoạch số 743 ngày 01/4/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc 

Thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến 

năm 2030 của tỉnh Cao Bằng; và Kế hoạch số 215/KH-UBND, ngày 05/8/2021 

của UBND thành phố Cao Bằng về thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh 

phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cao Bằng, 

tiến tới đạt và duy trì mức sinh thay thế, góp phần vào thực hiện mục tiêu nâng 

cao chất lượng dân số trên địa bàn thành phố. 

2. Giải pháp 

- Tiếp tục tăng cường hơn nữa sự quan tâm chỉ đạo của Ban chỉ đạo công 

tác dân số các cấp, sự vào cuộc, đồng hành của các phòng ban, đoàn thể trên địa 

bàn thành phố. 

- Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức đến lãnh đạo các cấp chính 

quyền, tổ chức đoàn thể, người dân nhất là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh 

đẻ về tầm quan trọng của Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, 

đối tượng trên địa bàn thành phố.  

- Tăng cường phối hợp các đoàn thể: Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh 

niên, trường học... thực hiện có hiệu quả truyền thông lồng ghép các nội dung 

điều chỉnh mức sinh.  

- Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên giám sát, cập nhật 

các chỉ số liên quan đến mức sinh để có phương án điều chỉnh phù hợp, kịp thời.  

- Bổ sung nguồn kinh phí cho công tác đào tạo đội ngũ viên chức, cán bộ 

làm công tác dân số, kinh phí tổ chức các hoạt động truyền thông chuyển đổi 

hành vi đến đối tượng đích (các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chưa sinh đủ 

2 con); kinh phí thực hiện các dịch vụ KHHGĐ. 

- Kết hợp tư vấn về sử dụng biện pháp tránh thai, tiếp thị các biện pháp tránh 

thai hiện đại đến các cặp vợ chồng trong các buổi tiêm chủng tại Trạm Y tế. 

- Tăng cường tổ chức thực hiện dịch vụ KHHGĐ lưu động. 
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V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo việc ổn định, thống nhất 

bộ máy làm công tác dân số các cấp; tăng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với 

viên chức làm công tác dân số, phụ cấp thù lao chi trả cho đội ngũ cán bộ làm 

công tác dân số xã, phường, cộng tác viên tổ, xóm. 

- Đề nghị Sở Y tế, Chi cục Dân số tiếp tục bố trí kinh phí hàng năm để tổ 

chức thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch số 743/KH-UBND ngày 01/4/2021 

về Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng.  

Trên đây là báo cáo sơ kết giai đoạn 2021 - 2024 Chương trình Điều chỉnh 

mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030 của Uỷ ban nhân dân 

thành phố Cao Bằng./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 
- Chi cục Dân số-KHHGĐ; 
- TT Thànhh uỷ; 
- TT HĐND thành phố; 
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 
- Phòng Y tế thành phố; 
- Trung tâm Y tế thành phố; 
- Các phòng, ban, đoàn thể thành phố; 
- UBND các xã, phường; 
- Trang TTĐT thành phố; 
- Lưu: VT, PYT. 
 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Trường 
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PHỤ LỤC  

Báo cáo sơ kết giai đoạn 2021 - 2024 Chương trình  

Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030  

 

1. Tổng hợp văn bản chỉ đạo điều hành Chương trình 
 

TT 
Cơ quan 

ban hành 

Số, ký 

hiệu, 

ngày, 

tháng, 

năm ban 

hành 

Tên đầy đủ của 

văn bản 

Tóm tắt nội dung liên quan 

đến chính sách 

I Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, thành phố 

 không có     

II Văn bản của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

 

UBND thành 

phố Cao 

Bằng 

số 215/KH-

UBND, 

ngày 

05/8/2021 

Kế hoạch Thực 

hiện Chương trình 

điều chỉnh mức 

sinh phù hợp các 

vùng, đối tượng 

đến năm 2030 trên 

địa bàn thành phố 

Cao Bằng 

Thực hiện Chương trình điều 

chỉnh mức sinh phù hợp các 

vùng, đối tượng đến năm 2030 

trên địa bàn thành phố Cao 

Bằng: Thực trang mức sinh tại 

thành phố Cao Bằng, sự cần 

thiết phải xây dựng kế hoạch, 

nhiệm vụ giải pháp, giao 

nhiệm vụ cụ thể cho các 

phòng ban, đoàn thể, UBND 

các xã, phường phối hợp thực 

hiện Chương trình. 

 
Trung tâm Y 

tế thành phố  

 số 

1475/KH-

TTYT, 

ngày 

01/8/2022 

Kế hoạch tổ chức 

Hội nghị cung cấp 

thông tin: Chương 

trình điều chỉnh 

mức sinh phù hợp 

với các vùng và 

đối tượng cho ban 

chỉ đạo công tác 

Dân số 11 xã 

phường trên địa 

bàn thành phố Cao 

Bằng năm năm 

2022 

Tổ chức Hội nghị cung cấp 

thông tin: Chương trình điều 

chỉnh mức sinh phù hợp với 

các vùng và đối tượng cho 

thành viên ban chỉ đạo công 

tác Dân số 11 xã phường trên 

địa bàn thành phố Cao Bằng 

năm năm 2022 

 

UBND thành 

phố Cao 

Bằng 

Số 

1611/HD-

UBND, 

Hướng dẫn Thực 

hiện Chương trình 

điều chỉnh mức 

Hướng dẫn Thực hiện Chương 

trình điều chỉnh mức sinh phù 

hợp các vùng, đối tượng trên 
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ngày 

05/7/2023 

sinh phù hợp các 

vùng, đối tượng 

trên địa bàn thành 

phố Cao Bằng 

năm 2023. 

 

địa bàn thành phố Cao Bằng 

năm 2023, giao nhiệm vụ cho 

đơn vị chuyên môn và các 

phòng ban liên quan thực hiện 

hoàn thành chỉ tiêu giao năm 

2023  

 
Trung tâm Y 

tế thành phố 

số 579-

KH/TTYT, 

ngày 

25/4/2024 

Kế hoạch Thực 

hiện Chương trình 

điều chỉnh mức 

sinh phù hợp các 

vùng, đối tượng 

năm 2024.  

 

Giao chỉ tiêu năm 2024, tiếp 

tục đây mạnh công tác truyền 

thông, thực hiện các chính 

sách hỗ trợ, khuyến khích lĩnh 

vực dân số hiện hành trên địa 

bàn thành phố Cao Bằng Đảm 

bảo công tác quản lý hậu cần 

phương tiện tránh thai(PTTT); 

thuốc thiết yếu, vật tư tiêu hao 

các dịch vụ KHHGĐ.  

 2. Biểu kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình (theo kế 

hoạch/chương trình của địa phương thực hiện Kế hoạch 743/KH-UBND) 
 

STT Nội dung 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

I.   Các chỉ tiêu về mức sinh theo kế hoạch/chương trình của địa phương giao 

1 Tổng tỷ suất sinh (TFR) 1,86 1,90 1,92 1,96 2,03  

2 CBR  - - - - -  

3 Chỉ tiêu điều chỉnh mức sinh (+/- CBR) - - - - -  

II  Số liệu liên quan đến mức sinh 

1 Số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ 12605 12432 12044 11923 11726   

2 Tỷ lệ phụ nữ sinh đủ hai con (%) 25,79 23,88 22,81 20,33 17,83  

3 Tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ ba trở lên (%) 0,88 1,17 1,49 1,86 2,21  

4. Số trẻ sinh ra trong năm 748 629 626 703    749  

4.1. Số trẻ sinh ra là con thứ 2 388 355 330 334 333  

4.2. Số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên 27 35 34 42 44  
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 3. Biểu tổng hợp kết quả thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động chủ yếu 

STT Nội dung 2020 2021 2022 2023 2024 

I 
Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính 

quyền 
     

1 Số hội nghị, hội thảo phổ biến, chỉ đạo  12 12 14 13 13 

2 
Số ấn phẩm tuyên truyền, vận động (ghi rõ 

từng loại) 
0 0 0 0 0 

3 
Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực 

hiện 
2 2 2 2 2 

II Tuyên truyền, vận động thay đổi hành vi      

1 Số sự kiện truyền thông 2 2 2 2 2 

2 
Số phóng sự, bản tin trên phát thanh, 

truyền hình… 
0 0 0 0 0 

3 
Số chuyên trang, chuyên mục trên báo điện 

tử, báo viết 
0 0 0 0 0 

4 
Số ấn phẩm tuyên truyền, vận động được cung 

cấp (ghi rõ loại gì?) 
0 0 0 0 0 

5 
Số đợt chiến dịch truyền thông lồng ghép cung 

cấp dịch vụ DS-KHHGĐ  
0 0 3 8 8 

6 

Triển khai chương trình giáo dục dân số, sức 

khỏe sinh sản trong và ngoài nhà trường 

trong tình hình mới.  

7 3 5 4 5 

6.1. 
Xây dựng, cập nhật chương trình, tài liệu (ghi 

rõ?) 
0 0 0 0 0 

6.2. 

Tập huấn, đào tạo (ghi rõ nội dung tập huấn, 

đào tạo; đối tượng; số lớp/năm; số người 

tham gia/lớp/năm, đánh dấu X vào các năm 

triển khai …) 

- - - X X 

7 
Triển khai các chương trình, khóa học trước 

khi kết hôn 
0 0 0 0 0 

7.1. 

Chương trình/khóa học …(ghi rõ tên chương 

trình/khóa học, nội dung, đơn vị tổ chức, chi 

phí, đối tượng, số lượng học viên/năm, số 

lớp/năm, đánh dấu X vào năm triển khai…) 

0 0 0 0 0 

III. 
Điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách hỗ 

trợ, khuyến khích 
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STT Nội dung 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Chính sách hỗ trợ, khuyến khích đang thí 

điểm, áp dụng (ghi rõ nội dung chính sách, 

đối tượng tác động,…, đánh dấu X vào các 

năm triển khai)  

0 0 0 0 0 

IV. 

Mở rộng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe sinh 

sản/kế hoạch hóa gia đình và các dịch vụ 

liên quan 

     

 

Báo cáo các hoạt động, loại hình, mô hình 

cung cấp dịch vụ về KHHGĐ/SKSS và các 

dịch vụ liên quan  

     

1 
Chiến dịch…(ghi rõ tên, địa bàn, đối tượng, 

ghi số đợt vào các năm triển khai) 
0 0 0 0 0 

2 
Mô hình…(ghi rõ tên, địa bàn, đối tượng, 

đánh dấu X vào các năm triển khai) 
0 0 0 0 0 

3 

Hoạt động: Dịch vụ KHHGĐ lưu động. kết 

hợp tư vấn, tuyên truyền về phương tiện tránh 

thai 

0 0 3 8 8 

V 
Các nhiệm vụ và giải pháp khác: Đào tạo, 

tập huấn, bồi dưỡng; Nghiên cứu khoa học 
     

1 

Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng (ghi rõ: nội dung 

đào tạo, đơn vị đào tạo, đối tượng đào tạo, 

thời gian, số lượng lớp, số lượt tham gia?) 

     

1.1.  Tập huấn…. 0 0 0 1 2 

2 
 Số cuộc đánh giá, thu thập thông tin có liên 

quan đến mức sinh và các yếu tố ảnh hưởng 
0 0 0 1 1 

 4. Kinh phí thực hiện Chương trình (triệu đồng) 
 

STT Nội dung 
Giai đoạn 

2020-2030 

Giai đoạn 

2020-2025 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Tổng kinh phí đầu tư cho 

Chương trình Dân số của 

địa phương 

- - 0 0 0 0 0 

2 

Kinh phí thực hiện Kế 

hoạch 743/KH-UBND từ 

NSĐP, trong đó chi: 

       

2.1. 
Tăng cường sự lãnh đạo của 

cấp ủy, chính quyền 
- - 0 0 0 0 0 



15 
 

  
 

STT Nội dung 
Giai đoạn 

2020-2030 

Giai đoạn 

2020-2025 
2020 2021 2022 2023 2024 

2.2. 
Đẩy mạnh tuyên truyền, vận 

động thay đổi hành vi 
- - 0 0 2.500 0 0 

2.3. 

Điều chỉnh, hoàn thiện các 

chính sách hỗ trợ, khuyến 

khích  

- - 0 0 0 0 0 

2.4. 

Mở rộng tiếp cận các dịch 

vụ sức khỏe sinh sản/kế 

hoạch hóa gia đình và các 

dịch vụ liên quan 

- - 0 0 0 0 0 

2.5. 

Các nhiệm vụ và giải pháp 

khác: Đào tạo, tập huấn, bồi 

dưỡng; Nghiên cứu khoa 

học 

- - 0 0  
14.555

.200 

48.830

.000 

2.6. 
Kinh phí mua PTTT miễn 

phí.  
- - 0 0 

3.839.

800 

2.496.

000 

3.300.

000 

3 
Nguồn khác (ghi rõ nguồn 

và nội dung chi): không có  
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